


ĐỀ THI THAM KHẢO HSG CẤP TRƯỜNG – LỚP 7 
Môn:KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------------------------------------- 
[bookmark: _Toc701324]Đề số 15 
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họvà tên thí sinh:………………………………Số báo danh:…………………….. 
NỘI DUNG ĐỀ
Câu 1. (2,0 điểm) 
a) Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước, chếch 30o so với mặt nước.    a1) Có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước? Hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì? 
   a2) Góc tới bằng bao nhiêu độ? Góc khúc xạ lớn hơn hay nhỏ hơn 60o? 
b) Chiếu một tia sáng theo phương nằm ngang có chiều từ trái sang phải đến gặp gương phẳng đặt nằm nghiêng, cho tia phản xạ theo phương thẳng đứng chiều từ dưới lên. Vẽ hình, xác định góc hợp bởi tia tới và mặt gương. 
Câu 2. (1,0 điểm) 
a) Tại sao trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn lớn? 
b) Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao?
Câu 3. (2,0 điểm) 
Một người đứng cách mục tiêu 750m và bắn vào mục tiêu, viên đạn bay với vận tốc 250m/s. Hỏi: 
a) Người đó đứng gần mục tiêu trên thấy viên đạn tới mục tiêu trước hay nghe thấy tiếng súng nổ trước. Vì sao? 
b) Viên đạn rơi đúng mục tiêu cách tiếng nổ bao nhiêu giây? 
Câu 4. (2,0 điểm) 
Dựa vào các thông tin về quãng đường và thời gian của một người đi xe đạp trong hình dưới, hãy: 
a) Lập bảng ghi các giá trị quãng đường s và thời gian t của người này 
b) Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của người đi xe đạp nói trên.  
[image: ]
Câu 5. (2,5 điểm) 
Có hình mô phỏng các phân tử sau: 
[image: ]





                   (a)                        (b)                                 (c)                                (d)                             
a) Theo hình mô phỏng trên, em hãy cho biết có mấy loại phân tử? Đó là những loại phân tử gì?  
b) Tính khối lượng phân tử của các phân tử có trong hình mô phỏng trên.  
c) Hãy liệt kê thêm 3 phân tử cho mỗi loại phân tử trên.      
Câu 6. (2,5 điểm) 
a) Thạch nhũ trong hang động có thành phần chính là hợp chất (T). Phân tử (T) có cấu tạo từ nguyên tố calcium, carbon và oxygen với các tỉ lệ tương ứng là 40%, 12% và 48%. Khối lượng phân tử (T) là 100 amu. Hãy xác định công thức hoá học của (T). 
b) Tính hóa trị của nguyên tố Fe trong hợp chất FeCl2 (iron (II) chloride), biết gốc chloride hóa trị I. 
c) Biết rằng 4 nguyên tử magnesium nặng bằng 3 nguyên tử nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X. 
Câu 7. (1,0 điểm) 
a) Các loài cây ăn thịt (cây gọng vó, cây nắp ấm, …) thu hút côn trùng đến, tiết ra các chất dính làm cho côn trùng không thể thoát được, đồng thời tiết ra enzyme đểtiêu hoá thức ăn của mình. Theo em, các loài cây này thường sinh sống ở những nơi có điều kiện như thế nào và chúng lấy chất gì từ côn trùng?  
b) Khi hoạt động mạnh, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi để làm mát. Theo em, tại sao việc tiết mồ hôi có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể?  
Câu 8. (3,5 điểm) 
a) Quan sát hình bên dưới, trả lời các câu hỏi và yêu cầu sau: 
[image: ]
                       (a)                                           (b)                                       (c) 
   a1) Mô tả hiện tượng quan sát được trong mỗi hình a, b, c. Giải thích các hiện tượng đó.  
   a2) Thí nghiệm trong hình chứng minh điều gì? 
b) Tại sao trong thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp lại phải để chậu cây khoai lang trong bóng tối hai ngày?  
c) Ở thí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng khí oxygen, nếu đưa que đóm còn tàn đỏ lên miệng ống nghiệm mà que đóm không cháy, theo em nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng đó? Em hãy đề xuất cách nhận biết khác trong thí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng khí oxygen. 
Câu 9. (2,0 điểm) 
a) Quan sát hình  và nhận xét về hiện tượng thân của hai cây đậu. Giải thích tại sao có sự khác nhau. 
[image: ]
b) Nêu các đặc điểm của hiện tượng cảm ứng ở thực vật dựa vào hình em quan sát được. 
[image: ][image: ]
                 (1) ..................                                                          (2) ..................  
[image: ][image: ]
                 (3) ..................                                                            (4) ..................  
Câu 10. (1,5 điểm) 
Nối tên sinh vật ở cột A với các hình thức sinh sản tương ứng ở cột B. 
	A 
	B 

	1. Củ khoai lang 
	A. sinh sản vô tính bằng phân mảnh. 

	2. Nhánh xương rồng 
	B. sinh sản vô tính bằng cách phân đôi. 

	3. Thuỷ tức 
	C. sinh sản sinh dưỡng bằng lá. 

	4. Sao biển 
	D. sinh sản vô tính bằng cách mọc chồi. 

	5. Trùng biến hình 
	E. sinh sản sinh dưỡng bằng rễ. 

	6. Cây sen đá 
	G. sinh sản sinh dưỡng bằng thân. 



---HẾT--- 


























ĐÁP ÁN 

	Câu 
	Hướng dẫn giải 
	Điểm 

	1 
	a.  
   a1)  
· Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí.  
· Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.    a2)  
· Góc tới bằng: i = 90o – 30o = 60o. 
· Tia sáng đi từ không khí vào nước nên góc khúc xạr < i = 60o. b) 
· Vẽ hình: 
[image: ]
Ta có: i ⊥i′ 
⇒i + i′ = 90o
⇒i = 90o : 2 = 45o
⇒Góc hợp bởi tia tới và mặt gương : 90o − 45o = 45o. 
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	2 
	a) Trong các lớp học người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vịtrí khác nhau mà không dùng 1 bóng đèn có công suất lớn vì: Để tránh chỗ bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài. 
b) Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ. 
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0,5 




	3 
	a) Người đứng gần mục tiêu sẽ nghe thấy tiếng súng nổ trước khi thấy viên đạn rơi vào mục tiêu. Vì vận tốc của âm thanh là 340m/s lớn hơn vận tốc của viên đạn là 250m/s.    b) 
	S	750
	Thời gian để tiếng nổ truyền đến tai người đó: t1 = =	 2,21s
	v1	340
	S	750
	Thời gian mà viên đạn bay đến mục tiêu: t2 =	=	= 3s
	v2	250
	1,0 
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	Viên đạn rơi đúng mục tiêu sau tiếng nổ : 
t = t2 −t1 = 3−2,21 = 0,79s
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	4 
	a) 
	Thời gian (t) 
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	5 
	a) Có 2 loại phân tử. Đó là phân tử đơn chất và phân tử hợp chất.  b)  
· Hình (a): H với H Khối lượng phân tử = 1 × 1 = 2 (amu).  
· Hình (b): Cl với Cl  Khối lượng phân tử = 35,5 × 2 = 71 (amu).  
· Hình (c): N với N  Khối lượng phân tử = 14 × 2 = 28 (amu). 
· Hình (d): C với 2O  Khối lượng phân tử = 12 + 16 × 2 = 44 (amu).  c)  
· Phân tửđơn chất: carbon (C), khí oxygen (O2), khí ozone (O3).  
· Phân tử hợp chất: carbon monoxide (1 nguyên tử C và 1 nguyên tử O); nước (2 nguyên tử H và 1 nguyên tử O); methane (1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H). 
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	6 
	a) Gọi công thức hoá học của (T) là CaxCyOz. 
[image: ] x ≈ 1. 
[image: ] y ≈ 1. [image: ] z ≈ 3. 
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	Vậy công thức hoá học của (T) là: CaCO3. 
b) Gọi hóa trị của Fe trong công thức FeCl2 là a. Theo quy tắc hóa trị ta có: a . 1 = I . 2  a = II. 
Vậy hóa trị của Fe trong công thức FeCl2 là II. 
c) Nguyên tố X là lưu huỳnh (sulfur), kí hiệu là S. 
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	7 
	a) Những loài thực vật này thường sống ở những nơi ít dinh dưỡng, đặc biệt là nitrogen. Đểcung cấp thêm chất dinh dưỡng cho quá trình sống chúng đã lấy chất hữu cơ (protein) từ các loài động vật, chủ yếu là các loài côn trùng. 
b) Trong mồ hôi, nước chiếm khoảng 98%. Khi nước trong mồ hôi bay hơi sẽ mang theo nhiệt của cơ thể giúp làm giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể. 
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	8 
	a) 
   a1) Mô tả hiện tượng và giải thích 
· Lá đổi màu và cây có biểu hiện rũ cành, lá.  
Giải thích: Cây xanh bị chụp chuông kín không có CO2 nên không quang hợp được. 
· Chuột chết.  
Giải thích: Chuột ởtrong chuông kín không có O2 để hô hấp. 
· Cây xanh tốt và chuột sống.  
Giải thích: Cây sử dụng CO2 do chuột hô hấp thải ra để quang hợp. Cây quang hợp nhả O2 cung cấp cho chuột hô hấp.    a2) Mục đích của thí nghiệm:  
· Chứng minh quang hợp ởthực vật (cây xanh) cần CO2 làm nguyên liệu.  – Chứng minh vai trò của quang hợp trong việc giải phóng O2, cung cấp cho quá trình hô hấp của động vật (chuột). b) 
Phải để chậu cây khoai lang trong bóng tối hai ngày để cho quang hợp không xảy ra, lượng tinh bột đang có sẵn trong lá sẽ được cung cấp cho các cơ quan, bộ phận của cây. Đảm bảo khi dán băng giấy đen vào thì vị trí đó không còn tinh bột nữa. c) 
Que đóm không cháy là do lượng oxygen tạo ra chưa đủ lớn. Nếu chỉ cần chứng minh khí oxygen tạo thành trong quang hợp thì có thể thiết kế thí nghiệm như sau:  
· Cắm ngập cành rong đuôi chó trong ống nghiệm có nước (để ngọn cành rong đuôi chó xuống phía đáy ống nghiệm, cuống quay lên phía trên 
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	miệng ống nghiệm sao cho phần cuống ngập trong nước, cách mặt nước khoảng 2 cm).  
– Giữống nghiệm trong cốc thuỷ tinh hoặc trên giá ống nghiệm và đặt ngay sát đèn điện. Khoảng 30 phút sau có thể quan sát được khí tạo thành dưới dạng các bọt khí. 
	

	9 
	a) 
Hai cây đậu đều hướng về phía có nguồn sáng. Nguồn sáng của cây thứ nhất ở phía trên nên cây mọc thẳng, cây đậu thứ hai có nguồn sáng ở bên cạnh nên cây uốn cong về phía nguồn sáng. b) 
(1) Ngọn cây phát triển vềnơi có nguồn sáng. 
(2) Rễ cây hướng về nơi có nguồn nước. 
(3) Rễ cây hướng đất dương và chồi cây hướng đất âm. 
(4) Tua quấn của cây thân leo cuốn vào thân cây gỗở gần nó. 
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	10 
	1 – E, 2 – G, 3 – D, 4 – A, 5 – B, 6 – C. 
	1,5 
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